
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 28, Ngách 20/125, Đường Phú Minh,  Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6.000.000.000 VNĐ

02/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÚC LÂM

0109800558

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội)

2599

10. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

11. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

12. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÚC 
LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUC LAM MANUFACTURING AND 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRUC LAM MAIN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0903239775
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
BÁ THANH

Việt 
Nam

Thôn 3, Xã Yên Sở, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 10,000 001077025161

2TRẦN 
QUANG 
PHONG

Việt 
Nam

Thôn Đa, Xã Di 
Trạch, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

720.000.000 12,000 001083025133

3LÊ VĂN 
HÒA

Việt 
Nam

Số 9 ngách 79/13 Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 10,000 034055004486

4TRẦN 
TUẤN 
QUẢNG 

Việt 
Nam

14B2 Lý Nam Đế, 
Phường Hàng Mã, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

240.000.000 4,000 013628506

5LÊ NGUYỆT 
THANH

Việt 
Nam

Số 44 Nguyễn Khắc 
Hiếu, Phường Trúc 
Bạch, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

240.000.000 4,000 013218639

6LƯU THỊ 
ANH THƯ

Việt 
Nam

62 Lò Đúc, Phường 
Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

600.000.000 10,000 001176020208

7TRẦN VĂN 
TOÁN

Việt 
Nam

Thôn Tân Thuỷ, Xã 
Tân Mỹ Hà, Huyện 
Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

900.000.000 15,000 183960644

8NGUYỄN 
TUẤN HẬU

Việt 
Nam

Thôn Quảng Nguyên, 
Xã Quảng Phú Cầu, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 10,000 001082030960

9ĐÀO NGỌC 
QUẢNG

Việt 
Nam

Thôn Phán Thủy, Xã 
Song Mai, Huyện 
Kim Động, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt Nam

900.000.000 15,000 145069391

10TRẦN DUY Việt 
Nam

TDP Phúc Lý 1,  
Phường Minh Khai, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 10,000 001089006378

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034055004486
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 9 ngách 79/13 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 9 ngách 79/13 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN HÒA Nam

13/01/1955 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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